
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IAD-300 

 
 

 
 

 

 
 

                              

ADSL 2/ 2+ VoIP Router  

Thiết bị IAD-300 Planet là thiết bị Router VoIP ADSL 2/ 2+ sử dụng dich vụ từ nhà cung cấp ISP cho các 
người dùng tại các khu chung cư sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng tốc ñộ cao ADSL 2/ 2+ với 4 
cổng 10/100 Base-TX Fast Ethernet và có thể gọi VoIP thông qua Internet. Thiết bị IAD-300 cho phép tải 
lên 3.5 Mbps và tải xuống 24 Mbps. IAD-300 hỗ trợ các chế ñộ PPPoA ( RFC-2364), PPPoE ( RFC-2516), 
RFC-1483 và IPoA ( RFC 1577) kết nối với nhà cung cấp ISP 
 
Thông qua giao diện quản lý thân thiện, IAD-300 có thể ñược quản lý từ các máy trạm thông qua Web 
Browser. Hơn nữa thiết bị IAD-300 còn hỗ trợ DHCP Server, Virtual Server, DMZ, Access Control, IP Filter, 
VPN Pass- through, DDNS, Print Server và UPnP 
 
Thiết bị IAD-300 có thể hoạt ñộng như Internet firewall bảo vệ hệ thống mạng khỏi những người truy cập từ 
bên ngoài. Bên cạnh ñó  thiết bị tương thích với giao thức SIP ( RFC3261), IAD-300 giúp người sử dụng 
tính năng VoIP chất lượng cao thông qua Internet và hệ thống ñiện thoại cục bộ   
 
>>> Mô hình ứng dụng  

 Mô hình kết nối Internet của thiết bị IAD-300 với Firewall, Voice, Video 
và Data 
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

              ðặc tính sản phẩm 
 
ðặc tính truy cập Internet 

� Chia sẻ kết nối Internet: Tất cả những người sử dụng trên mạng 
LAN có thể truy cập Internet thông qua IAD-300, sử dụng 1 ñịa chỉ 
IP ngoài. ðịa chỉ IP bên trong ñược ấn bên trong ñịa chỉ IP bên 
ngoài. Quá trình này gọi là NAT. 

� Tích hợp tính năng Modem ADSL 2/ 2+: IAD-300 cung cấp 
modem ADSL 2/ 2+ và hỗ trợ tất cả các kết nối ADSL. 

� Hỗ trợ các phương pháp bảo vệ tự ñộng truy cập Internet: trong 
nhiều tình huống IAD-300 có thể bảo vệ ADSL và các kết nối 
Internet. 

� PPPoE, PPPoA hỗ trợ kết nối trực tiếp: IAD-300 hỗ trợ nhiều kết 
nối WAN khác nhau. 

� ðịa chỉ IP tĩnh và ñộng: trên kết nối Internet cổng WAN, IAD-300 
hỗ trợ cả hai phương pháp ñịa chỉ IP ñộng và ñịa chỉ IP tĩnh.  

 
ðặc tính nâng cao Internet 

� Virtual Server: Tính năng này cho phép người sử dụng Internet có 
thể truy cập Internet server trên mạng LAN. Tính năng này có thể 
cài ñặt nhanh chóng và dễ dàng. 

� Hỗ trợ DMZ: IAD-300 có thể dịch ñịa chỉ IP Public thành ñịa chỉ IP 
Private cho phép kết nối 2 chiều với Server hay người dùng cá 
nhân thông qua Internet. Tính năng này hỗ trợ những chương 
trình không tương thích với môi trường NAT. 

� Firewall: Hỗ trợ môi trường Firewall ñơn giản với kỹ thuật NAT và 
cung cấp những lựa chọn cho truy cập ñiều khiển từ Internet như 
Telnet, TFTP, HTTP,  SNMP và dịch vụ ICMP. Thiết bị còn hỗ 
trợ tính năng: IP/ MAC Filter/ Application/ URL Filtering 

� UpnP: cho phép tự ñộng cấu hình cho Broadband Router. UPnP  
ñược hỗ trợ cho Windows ME, XP 

� Hỗ trợ Dynamic DNS: Với tính năng Virtual Server, IAD-300 cho 
phép người sử dụng kết nối tới Server trên mạng LAN sử dụng 
Domain Name, dù ñịa chỉ IP ñông luôn thay ñổi mỗi khi kết nối. 

� Hỗ trợ tính năng VPN pass through: Các máy PC với phần mềm 
VPN hỗ trợ PPTP, L2TP và IPsec không yêu cầu phải cấu hình 

� RIP Routing: Thiết bị hỗ trợ giao thức routing RIP v1/2 cho khả 
năng routing. 

� SNMP: dễ dàng quản lý thiết bị từ xa 
� Hỗ trợ FAX: IAD-300 hỗ trợ T.38 và G.711 fax 
� Hỗ trợ QoS 

 
Tính năng VoIP 

� Hỗ trợ chuẩn SIP 2.0: IAD-300 hỗ trợ SIP 2.0 tương thích với các 
máy Server VoIP Telephone và SIP Proxy Gateway 

� Hỗ trợ hầu hết SIP Proxy Server: IAD-300 tương thích với hầu hết 
thiết bị SIP Proxu Server như FWD và Infonex 

� Hỗ trợ Lifeline 
� Với 2 giao diện FXS 

 
ðặc tính LAN 
 

� Hỗ trợ 4 công Switch: IAD-300 trang bị 4 cổng 10/ 100BaseT 
� Hỗ trợ tính năng DHCP Server 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Model IAD-300  
Hardware 

Ports 

WAN 
1 x RJ-11 Port (ADSL 2/2+) 
LAN 
4 x RJ-45 Port (10Base-T/100Base-TX, Auto-Negotiation, Auto 
MDI/MDI-X) 
Voice 
2 x RJ-11 Port (FXS x 2) 
USB 
2 x USB 2.0 (USB1 for Storage Device, USB2 for Printer 
Server) 

Standard 

Compliant with ADSL Standard 
- Full-rate ANSI T1.413 Issue 2 
- G.dmt (ITU G.992.1) 
- G.lite (ITU G.992.2) 
- G.hs,Multimode (ITU G.994.1) 
Capable of ADSL2 Standard 
- G.dmt.bis (ITU G.992.3) 
Capable of ADSL2+ Standard 
- G.dmt.bisplus (ITU G.992.5) 
- Reach Extended ADSL (RE ADSL) 

Protocol 

RFC 2364 - PPP over ATM (LLC / VCMUX) 
RFC 2516 - PPP over Ethernet (LLC / VCMUX) 
RFC 1483 - Classic IP over ATM (LLC / VCMUX) 
RFC 2684 - Bridged IP over ATM (LLC / VCMUX) 
RFC 2684 - Routed IP over ATM (LLC / VCMUX) 

AAL and ATM 
Support 

Support up to 16 PVCs 
ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC 
VC and LLC Multiplexing 
Integrated ATM AAL5 support (UBR,CBR,VBR,VBR-rt, and 
VBR-nrt) 
0~255 VPI plus 32~65535 VCI address range 
OAM F4 and F5 Segment end-to-end loop-back, AIS, and RDI 
OAM cells. 

LED Indicators Power, Link, Data, LAN 1-4, USB1, USB2, VoIP1, VoIP2 
Button 1 x reset button, 1 x power button 
Software 
Maximum 
Concurrent 
Sessions 4096 

Protocol / 
Feature 

NAT supports PAT and multimedia applications 
Virtual Server (32 Entries Max.) 
DMZ 
Static routing (32 Entries Max.) and RIPv1/2 
DNS relay and IGMP proxy 
Printer Server 
UPnP, DDNS, SNTP 

Security 

Built-in SPI Firewall 
PPP over PAP (Password Authentication Protocol, RFC1334) 
PPP over CHAP (Challenge Authentication Protocol, 
RFC1994) 
IP-Based Packet filtering (80 Entries Max.) 
MAC filtering 
Access Control 
Password protection for system management 

 

  
  

 

 

 

  
 T
E
C
H
N
O
L
O
G
Y
  
P
L
A
N
E
T
 T
E
C
H
N
O
L
O
G
Y

 



 
>>> Thông số kỹ thuật  

 

VoIP 

SIP 2.0 (RFC3261) Compliant 
Voice codec: G.711 (A-law, µ-law), G.723, G.726, G.729 
PSTN Lifeline support 
Voice Activity Detection (VAD), CNG 
Echo Cancellation, Silence Suppression, DTMF relay 
Caller ID, Call Hold, Caller name, DND (Do Not Disturb) 
Call Waiting, Call Forward, Call Transfer, 3-way conference call 
Anonymous Call, Redial, Call Return 
T.38 FAX Relay 

VPN VPN Pass-Through 

Management 

Web-based configuration 
Embedded Telnet server for remote and local management 

Firmware upgraded and configuration data upload and download 
via WEB 
SNMP v2 MIB supported 
Support DHCP server/client/relay 
Built-in Diagnostic tool 
TR-069 Compliant 

Environment Specification 

Dimension (W x D 
x H) 225.5 x 169 x 36.5 mm 
Power 12V DC, 2A 

Temperature 

Operating temperature: 0 ~ 50 Degree C 
Storage temperature: -20 ~ 70 Degree C 
Humidity: 10 ~ 95% non-condensing 

 

>>> Thông tin ñặt hàng  

IAD-300 ADSL 2/2+ VoIP Router, (2 x FXS, 4 LAN-Port, Annex A) 
  

 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
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